
UBND TỈNH VĨNH LONG 
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 

DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Số: 261/TB-BQL Vĩnh Long, ngày 04 tháng 9 năm 2026 

 
THÔNG BÁO 

Mời nhà thầu quan tâm tham gia thực hiện gói thầu Thẩm định giá thiết bị 
Dự án: Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử 

đường Hồ Chí Minh trên biển (giai đoạn 2) 
 

Căn cứ Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2024 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy 

giá trị di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển (giai đoạn 2); 
Căn cứ Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Bảo tồn, tôn tạo và 
phát huy giá trị di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển (giai đoạn 2); 

Căn cứ Quyết định số 4230/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Bảo tồn, tôn tạo 
và phát huy giá trị di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển (giai đoạn 2); 

Căn cứ Quyết định số 726/QĐ-BQL ngày 06 tháng 7 năm 2026 của Ban 

Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt điều 
chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá 
trị di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển (giai đoạn 2). 

Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đang triển khai 
gói thầu Thẩm định giá thiết bị thuộc dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di 
tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển (giai đoạn 2) gồm các nội dung như sau: 

1. Thẩm định giá các thiết bị văn phòng (chi tiết theo Phụ lục số 01). 
2. Thẩm định giá một số vật tư cho gói thầu hạng mục 8 bức phù điêu (chi 

tiết theo Phụ lục số 01). 

3. Thẩm định dự toán phần mỹ thuật theo quy định điểm 2 khoản b Điều 10 
của Thông tư số 01/2018/TT-BVHTTDL ngày 18/01/2018 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

Để có cơ sở triển khai lựa chọn nhà thầu, Ban Quản lý dự án dân dụng và 
công nghiệp tỉnh Vĩnh Long thông báo đến các đơn vị có đủ năng lực, chuyên 
môn đảm bảo phù hợp theo quy định hiện hành mời thực hiện gói thầu Thẩm định 
giá thiết bị thuộc dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử đường 
Hồ Chí Minh trên biển (giai đoạn 2). 
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Các đơn vị tham gia thực hiện công việc nêu trên gửi đơn xin thực hiện và 
01 bộ hồ sơ năng lực đến Văn phòng Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp 
tỉnh Vĩnh Long. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày phát hành thông báo đến 17 

giờ ngày 11/9/2026 (trong giờ hành chính). Địa chỉ: Số 1A18, đường Lưu Văn 
Liệt, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận:                                                                      
- Ban Giám đốc (để biết); 
- Văn phòng (đăng Website); 
- Lưu: VT, QLDA2.Hạnh (03b). 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
Đỗ Trung Nghĩa 
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Phụ lục 01 
(Kèm theo Thông báo số 261/TB-BQL ngày 04/9/2026 

của Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long) 

STT 
Tên thiết 

bị Quy cách/Thông số kỹ thuật 

Thương 
hiệu/ 
Xuất 

xứ 

Đơn 
vị 

 Số 
lượng   

A Thiết bị Văn phòng  

1 

PHÒNG 
HÀNH 
CHÍNH 

VÀ 
NGHIỆP 

VỤ 

         

1.1 
Bàn làm 
việc 

 
-Kích Thước: W1600 x D700 x H750 mm 
-Kiểu Dáng 
+Bàn nhân viên Athena mặt hình chữ nhật 
+ Bàn sử dụng tăng chân chụp cách điệu 
+Yếm lửng thẳng 
+Bàn có hộc liền và hộc CPU liền ngăn kéo 
+Khay bàn phím tiện dụng 
+Bàn thường sử dụng với các loại ghế văn 
phòng, ghế lưới, ghế xoay văn phòng... 
-Chất liệu: Bàn làm từ gỗ công nghiệp 
Melamine chịu lửa, chống xước, chống va đập, 
chống phai màu, chống sự xâm nhập của vi 
khuẩn và mối mọt, chống lại các tác động của 
hóa chất. 

Việt 
Nam 

cái 
            

5,00  
 

1.2 
Ghế làm 
việc 

Ghế chân quỳ 
Kích thước: W560 x D640 x H960 mm 
Chất liệu: Khung thép mạ, tựa nhựa bọc vải 
lưới, đệm mút bọc vải lưới xốp, ốp tay nhựa 
Khung thép mạ cao cấp: Khung ghế được làm 
từ thép mạ sáng bóng, chắc chắn, không chỉ 
tăng độ bền mà còn mang lại vẻ hiện đại, sang 
trọng cho không gian phòng họp. 
Tựa lưng bọc vải lưới chịu lực: Phần tựa lưng 
bọc vải lưới có độ bền cao, giúp thoáng khí và 
hỗ trợ tốt cho cột sống, giảm thiểu cảm giác 
mệt mỏi khi ngồi lâu. 
Đệm ngồi êm ái: Đệm mút được bọc vải lưới 
xốp, giúp người ngồi có cảm giác thoải mái, 
đồng thời tạo độ thông thoáng, tránh nóng bức 
khi sử dụng trong thời gian dài. 

Việt 
Nam 

cái 
            

5,00  
 

1.3 
Máy vi 
tính để 
bàn 

* Máy vi tính 
- Hệ điều hành: Windows 11 hoặc tương 
đương, có bản quyền. 
- Bộ vi xử lý (CPU): Intel® Core 3 hoặc Intel® 
Core i3 thế hệ 14 
- Bo mạch chủ (Mainboard): Chipset Intel® 
- Bộ nhớ trong RAM: 16GB, 2x DDR5 
5200MHz, up to 64GB  
- Ổ cứng lưu trữ: SSD 512GB M.2 SSD 
- Card xử lý đồ hoạ Intel UHD Graphics  

Việt 
Nam 

Bộ 
            

5,00  
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STT 
Tên thiết 

bị Quy cách/Thông số kỹ thuật 

Thương 
hiệu/ 
Xuất 

xứ 

Đơn 
vị 

 Số 
lượng   

- Các cổng mặt trước: 2x USB 2.0; 2x USB 3.2; 
1x Mic-in/Headphone-out combo 
- Các Cổng Mặt Sau: 2x USB 3.2; 1x RJ45 
Gigabit Ethernet; 1 x HDMI out. 
- Kết nối không dây: Wi-Fi 6 
*Màn hình máy tính: 
- Loại màn hình: LCD. 
- Kích thước:  21.45 inch 
- Độ phân giải tối đa: Full HD 1920 x 1080 
- Tỉ lệ khung hình: 16:9 
- Độ sáng (điển hình): 250 cd/m² 
- Tần số quét tối đa: 100Hz 
- Cổng kết nối: 1x HDMI (1.4b); 1x D-Sub 
(VGA) hoặc Display port 
- Linh kiện kèm theo: 1x HDMI Cable, bàn 
phím, chuột. 

1.4 Máy in 

-Loại máy: In laser trắng đen 
-Khổ giấy in: A4; A5; A6; B5 (JIS) 
-Tốc độ in: Lên đến 29 trang / phút 
- Tốc độ xử lý: Lên tới 500 MHz 
- Bộ nhớ ram: Lên đến 64 MB 
- Độ phân giải: Lên tới 600 x 600 x 1 dpi 
- Chuẩn kết nối: 1 cổng Hi-Speed USB 2.0; 1 
cổng Fast Ethernet 10/100Base-TX; 1 Wireless 
802.11b/g/n (2.4/5.0Ghz) với Bluetooth® Low 
Energ 
- Chức năng đặc biệt: In 2 mặt tự đông 

Việt 
Nam 

cái 
            

2,00  
 

1.5 Tủ hồ sơ 

Tủ hồ sơ 3 buồng  
-Kích Thước: W1200 x D400 x H1960 mm 
-Quy cách:  
+ Tủ tài liệu gỗ Athena 3 buồng Hòa Phát. 
+ Phía trên gồm 2 khoang cánh kính để tài liệu 
và 1 khoang treo quần áo. 
+ Phía dưới có 3 cánh gỗ mở 
+ Chân tủ có trụ nhựa ABS chịu lực. 
-Gỗ công nghiệp Melamine cao cấp 

Việt 
Nam 

Cái 
            

5,00  
 

1.6 
Bàn dài 
tiếp khách 

Bàn sơn PU 
- Bàn mặt ghép 2 phần, có 3 chân, mặt hình chữ 
nhật có. Chân bàn ghép hộp. 
- Kích thước: Rộng 3000mm, sâu 1200mm, cao 
750mm 
- Chất liệu: Gỗ sơn PU cao cấp 
- Trang trí: mặt chữ nhật ốp trang trí ở dưới mặt 
bàn, tạo điểm nhấn tinh tế, 

Việt 
Nam 

cái 
            

1,00  
 

1.7 Ghế đai 

* Ghế đai kiểu đầu trâu, gỗ nhóm III 
Kích thước: rộng x sâu x cao (42 x 42 x 
42÷105cm) kể cả tựa lưng. 
- Quy cách chân trước 35x35cm; chân sau 
35x50cm bằng gỗ . 
- Mặt ghế dày 12mm bằng gỗ Bên sơn phủ 
bóng giữ màu gỗ tự nhiên. 
- Các liên kết bằng mọng ngàm, vít chuyên 

Việt 
Nam 

cái 
     

10,00  
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STT 
Tên thiết 

bị Quy cách/Thông số kỹ thuật 

Thương 
hiệu/ 
Xuất 

xứ 

Đơn 
vị 

 Số 
lượng   

dụng và keo AB. 
- Xuất xứ: Việt Nam 

2 
PHÒNG 
CHIẾU 
PHIM 

         

2.1 

Ghế 
phòng 
chiếu 
phim 

-Kích thước: W620xD540-700xH1000mm 
-Đặc điểm: 
+Ghế hội trường, đệm ngồi tự lật, có bàn viết 
gập trong hộp để tay; Mút đúc bọc nỉ cao cấp; 
+Tay ốp ghế và mặt bàn viết bằng gỗ công 
nghiệp hoặc gỗ tự nhiên.  
+Chân ghế được cố định xuống nền nhà thông 
qua các vít chuyên dụng. 
+Khung ghế bằng thép định hình sơn bột tĩnh 
điện, mặt ốp ghế phía dưới mặt ngồi bằng thép 
có các lỗ thoáng khí. Cơ cấu mặt ngồi có lò xo 
theo công nghệ đệm ghế Oto. 
-Chất liệu: Ghế tay gỗ, bàn viết gỗ sơn PU; 
Đệm tựa mút đúc, bọc vải nỉ, chân thép 

Việt 
Nam 

Cái 
        

100,00  
 

2.2 
Laptop 
(phòng kỹ 
thuật) 

- Màn hình: 15.6" FHD 
- Độ phân giải: FHD (1920 x 1080) 16:9, chống 
chói 
- Camera: HD type (30fps@720p), tích hợp 
Webcam Shutter 
- Vi xử lý: Intel® Core™ i5 thế hệ 13 
- Hệ điều hành: Windows 11 Home có bản 
quyền 
- Bộ nhớ RAM: 16GB DDR5  
- Ổ cứng: 256GB 
- Cổng kết nối tối thiểu: 2x USB 3.2 Gen 1 
Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support 
display / power delivery; 
- Kết nối: Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 
+ Bluetooth® 5.3 Wireless Card 
- Card đồ họa: Intel® Graphics 
- Linh kiện: chuột. 

Việt 
Nam 

Cái 
            

1,00  
 

2.3 Quạt máy 

Quạt đứng 
Đường kính quạt: 40cm 
Công suất : 60W 
Chế độ gió: Gió ngủ, Gió thường, Gió tự nhiên, 
Gió yên tĩnh 
Chế độ hẹn giờ tắt / mở trong khoảng thời gian 
12 giờ 
Chế độ điều khiển từ xa tiện lợi 
Màn hình hiển thị LED 

Việt 
Nam 

Cái 
            

1,00  
 

3 
PHÒNG 
TRỰC 

BẢO VỆ 
         

3.1 
Bàn làm 
việc 

- Bàn nhân viên: 
-Kích Thước: W1600 x D700 x H750 mm 
-Kiểu Dáng 
+Bàn nhân viên Athena mặt hình chữ nhật 
+ Bàn sử dụng tăng chân chụp cách điệu 

Việt 
Nam 

cái 
            

2,00  
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STT 
Tên thiết 

bị Quy cách/Thông số kỹ thuật 

Thương 
hiệu/ 
Xuất 

xứ 

Đơn 
vị 

 Số 
lượng   

+Yếm lửng thẳng 
+Bàn có hộc liền và hộc CPU liền ngăn kéo 
+Khay bàn phím tiện dụng 
+Bàn thường sử dụng với các loại ghế văn 
phòng, ghế lưới, ghế xoay văn phòng... 
-Chất liệu: Bàn làm từ gỗ công nghiệp 
Melamine chịu lửa, chống xước, chống va đập, 
chống phai màu, chống sự xâm nhập của vi 
khuẩn và mối mọt, chống lại các tác động của 
hóa chất. 

3.2 
Ghế làm 
việc 

Ghế chân quỳ 
Kích thước: W560 x D640 x H960 mm 
Chất liệu: Khung thép mạ, tựa nhựa bọc vải 
lưới, đệm mút bọc vải lưới xốp, ốp tay nhựa 
Khung thép mạ cao cấp: Khung ghế được làm 
từ thép mạ sáng bóng, chắc chắn, không chỉ 
tăng độ bền mà còn mang lại vẻ hiện đại, sang 
trọng cho không gian phòng họp. 
Tựa lưng bọc vải lưới chịu lực: Phần tựa lưng 
bọc vải lưới có độ bền cao, giúp thoáng khí và 
hỗ trợ tốt cho cột sống, giảm thiểu cảm giác 
mệt mỏi khi ngồi lâu. 
Đệm ngồi êm ái: Đệm mút được bọc vải lưới 
xốp, giúp người ngồi có cảm giác thoải mái, 
đồng thời tạo độ thông thoáng, tránh nóng bức 
khi sử dụng trong thời gian dài. 

Việt 
Nam 

cái 
            

2,00  
 

3.3 Giường 

Giường đơn 
Kích thước: W1900 x D915 x H710mm 
Chất liệu: Khung ống inox Φ32 và giát giường 
bằng Inox 201 
Giường sử dụng thêm cọc màn inox 201 tiện 
dụng (1 bộ cọc màn gồm 4 cái)   

Việt 
Nam 

Cái 2  

3.4 Tủ đồ 

Tủ treo áo văn phòng 
Kích thước: W750 x D550 x 1830 mm 
KT gương : W800 x D300 x H3 mm 
Chất liệu: Sơn sắt tĩnh điện 
Màu sắc: Ghi 
Khóa tủ: Tủ sử dụng khóa an toàn 
Kiểu dáng: Tủ sắt có 2 khoang, 1 khoang có hai 
đợt cố định và một ngăn kéo, bên trong cánh có 
thể gắn gương. 1 khoang có một đợt cố định và 
suốt treo quần áo 
Trọng tải: Mỗi đợt tối đa 30kg 

Việt 
Nam 

Cái 2  

4 

QUẦY 
TRỰC 
ĐÓN 
KHÁCH 

         

4.1   

Quầy Lễ Tân 
Kích thước: 4000x600x1100 (mm) 
Chất liệu: MDF phủ melamine kết hợp sơn PU 
cao cấp, an toàn cho người sử dụng. 
Mặt sau có tủ khóa, ngăn kéo và hộc lưu trữ, 

Việt 
Nam 

Cái 1  
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STT 
Tên thiết 

bị Quy cách/Thông số kỹ thuật 

Thương 
hiệu/ 
Xuất 

xứ 

Đơn 
vị 

 Số 
lượng   

4.2 Ghế đệm 

Ghế chân quỳ 
Kích thước: W560 x D640 x H960 mm 
Chất liệu: Khung thép mạ, tựa nhựa bọc vải 
lưới, đệm mút bọc vải lưới xốp, ốp tay nhựa 
Khung thép mạ cao cấp: Khung ghế được làm 
từ thép mạ sáng bóng, chắc chắn, không chỉ 
tăng độ bền mà còn mang lại vẻ hiện đại, sang 
trọng cho không gian phòng họp. 
Tựa lưng bọc vải lưới chịu lực: Phần tựa lưng 
bọc vải lưới có độ bền cao, giúp thoáng khí và 
hỗ trợ tốt cho cột sống, giảm thiểu cảm giác 
mệt mỏi khi ngồi lâu. 
Đệm ngồi êm ái: Đệm mút được bọc vải lưới 
xốp, giúp người ngồi có cảm giác thoải mái, 
đồng thời tạo độ thông thoáng, tránh nóng bức 
khi sử dụng trong thời gian dài. 

Việt 
Nam 

Cái 1  

4.3 Tủ hồ sơ 

Tủ hồ sơ 3 buồng  
- Kích Thước: W1200 x D400 x H1960 mm 
-Quy cách:  
+ Tủ tài liệu gỗ Athena 3 buồng Hòa Phát. 
+ Phía trên gồm 2 khoang cánh kính để tài liệu 
và 1 khoang treo quần áo. 
+ Phía dưới có 3 cánh gỗ mở 
+ Chân tủ có trụ nhựa ABS chịu lực. 
-Gỗ công nghiệp Melamine cao cấp 

Việt 
Nam 

Cái 
            

1,00  
 

4.4 
Máy vi 
tính để 
bàn 

* Máy vi tính 
- Hệ điều hành: Windows 11 hoặc tương 
đương, có bản quyền. 
- Bộ vi xử lý (CPU): Intel® Core 3 hoặc Intel® 
Core i3 thế hệ 14 
- Bo mạch chủ (Mainboard): Chipset Intel® 
- Bộ nhớ trong RAM: 16GB, 2x DDR5 
5200MHz, up to 64GB  
- Ổ cứng lưu trữ: SSD 512GB M.2 SSD 
- Card xử lý đồ hoạ Intel UHD Graphics  
- Các cổng mặt trước: 2x USB 2.0; 2x USB 3.2; 
1x Mic-in/Headphone-out combo 
- Các Cổng Mặt Sau: 2x USB 3.2; 1x RJ45 
Gigabit Ethernet; 1 x HDMI out. 
- Kết nối không dây: Wi-Fi 6 
*Màn hình máy tính: 
- Loại màn hình: LCD. 
- Kích thước:  21.45 inch 
- Độ phân giải tối đa: Full HD 1920 x 1080 
- Tỉ lệ khung hình: 16:9 
- Độ sáng (điển hình): 250 cd/m² 
- Tần số quét tối đa: 100Hz 
- Cổng kết nối: 1x HDMI (1.4b); 1x D-Sub 
(VGA) hoặc Display port 
- Linh kiện kèm theo: 1x HDMI Cable, bàn 
phím, chuột. 

Việt 
Nam 

Bộ 
            

1,00  
 

4.5 
Quạt điều 
hòa 

Máy làm mát không khí  
Kích Thước: Cao 105cm - Rộng 50cm - Sâu 36 

Việt 
Nam 

Cái 
            

1,00  
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STT 
Tên thiết 

bị Quy cách/Thông số kỹ thuật 

Thương 
hiệu/ 
Xuất 

xứ 

Đơn 
vị 

 Số 
lượng   

cm 
Trọng Lượng: 12,5 kg 
Công Suất Thực: 150W 
Dung Tích: 40 lít 
Tiện ích khác 
Tự ngắt bơm khi cạn nước 
Tốc Độ Gió: 3 tốc độ 
Lưu Lượng Gió: 3000 m³/h 
Độ ồn: 65 dB 
Hẹn Giờ: Có 
Điều khiển Từ Xa: Có 
Diện Tích Làm Mát: Từ 20 - 34 m² 
Diện Tích Làm Mát Thực: 25-30m² 

5 

KHÔNG 
GIAN 
ĐÓN 
KHÁCH 

         

5.1 

Sô pha gỗ 
(tầng trệt 
bố trí 2 
bộ; lầu bố 
trí 2 bộ) 

Bộ bàn ghế sofa gỗ Sồi 7 món - Lau màu óc 
chó 
'Băng dài (1 băng) : Dài 230cm x Rộng 65cm x 
Cao 80cm ( cao mặt ngồi 33cm) 
Ghế đơn (2 ghề) : Dài 90cm x Rộng 65cm x 
Cao 80 
Bàn (1 bàn) : Dài 1m3 x Rộng 65cm (đã có mặt 
kính) 
Bàn kẹp (1 bàn) : Dài 65cm x Rộng 65cm x 
Cao 46cm 
Đôn (2 đôn) : Dài 35cm x Rộng 35cm 
Chất liệu : Gỗ Sồi Nga sơn màu gỗ óc chó 

Việt 
Nam 

Bộ 
            

4,00  
 

5.2 
Bàn ghi 
cảm tưởng 

Kích Thước: W1200 x D700 x H750 mm 
Chất liệu: 
    - Làm từ gỗ công nghiệp phủ Melamine 
(MFC) cao cấp nhập khẩu chống cháy, chống 
trầy xước, chống thấm nước, dễ vệ sinh lau 
chùi. 
    - Chân có các miếng nhựa chịu lực. 

Việt 
Nam 

Bộ 
            

1,00  
 

5.3 Ghế đai 

* Ghế đai kiểu đầu trâu, gỗ nhóm III 
Kích thước: rộng x sâu x cao (42 x 42 x 
42÷105cm) kể cả tựa lưng. 
- Quy cách chân trước 35x35cm; chân sau 
35x50cm bằng gỗ . 
- Mặt ghế dày 12mm bằng gỗ Bên sơn phủ 
bóng giữ màu gỗ tự nhiên. 
- Các liên kết bằng mọng ngàm, vít chuyên 
dụng và keo AB. 
- Xuất xứ: Việt Nam 

Việt 
Nam 

cái 
            

1,00  
 

5.4 
Quạt điều 
hòa 

Máy làm mát không khí 
Kích Thước: Cao 105cm - Rộng 50cm - Sâu 36 
cm 
Trọng Lượng: 12,5 kg 
Công Suất Thực: 150W 
Dung Tích: 40 lít 
Tiện ích khác 

Việt 
Nam 

Cái 
            

5,00  
 



9 
 

STT 
Tên thiết 

bị Quy cách/Thông số kỹ thuật 

Thương 
hiệu/ 
Xuất 

xứ 

Đơn 
vị 

 Số 
lượng   

Tự ngắt bơm khi cạn nước 
Tốc Độ Gió: 3 tốc độ 
Lưu Lượng Gió: 3000 m³/h 
Độ ồn: 65 dB 
Hẹn Giờ: Có 
Điều khiển Từ Xa: Có 
Diện Tích Làm Mát: Từ 20 - 34 m² 
Diện Tích Làm Mát Thực: 25-30m² 

5.5 
Tủ để 
bình, tách, 
trà,.. 

- Kích thước: W1200 x D400 x H1960 mm 
- Chất liệu: Tủ gỗ công nghiệp Melamine cao 
cấp, cánh kính 
- Kiểu dáng: Tủ gỗ văn phòng 3 khoang, phía 
trên gồm 2 khoang cánh kính để tài liệu và 1 
khoang treo áo, phía dưới sử dụng 3 cánh mở. 
Tăng chân trụ nhựa F60 cao 80 
- Màu sắc: đồng bộ với các vật dụng khác 
- Khóa tủ: Tủ sử dụng khóa an toàn 

Việt 
Nam 

Cái 
            

1,00  
 

6 
CÁC 
THIẾT 
BỊ KHÁC 

         

6.1 Kệ sắt 

Kệ sắt (Giá sắt 4 tầng GTT15-4P) 
-Kích Thước: W1500 x D600 x H2000mm 
-Quy cách:  
+Giá sắt trung tải chuyên dùng để lưu trữ tại 
kho 
+Chịu tải trọng lên đến 200kg/đợt – phù hợp 
với nhu cầu lưu trữ từ vừa đến nặng. 
+Cấu tạo tháo rời, liên kết bằng bu lông, đai ốc 
và vấu cài – dễ dàng vận chuyển, tháo lắp, lắp 
ghép mở rộng. 
+Toàn bộ giá được sơn tĩnh điện màu ghi sáng 
S05, chống rỉ sét, bền đẹp theo thời gian. 

Việt 
Nam 

Cái 
            

5,00  
 

6.2 

Phong 
màn rèm 
(cho các 
phòng làm 
việc) 

- Hàng gia công. 
- Chất liệu: Vải cản sáng tốt, chất liệu Polyester 
- Cuốn kéo tay  
- Thanh treo: Nhôm sơn tĩnh điện, chịu lực tốt 
- Khổ cao 2m 

Việt 
Nam 

mét 
          

12,00  
 

6.3 
Bảng tên 
các phòng 

-Chất liệu: Mica và Decan 
-Kích thước: 35x45 cm 
-Quy cách:  mặt mica trong, dán decan ngược 
mặt lưng 
Thiết kế màu sắc, cở chữ theo yêu cầu của chủ 
đầu tư 

Việt 
Nam 

bảng 
          

16,00  
 

6.4 

Bàn quầy 
hướng 
dẫn, gửi 
đồ 

-Kích thước: Mặt bàng rộng 70cm, cao 80cm; 
mặt quầy rộng 30cm, cao 30cm; dài 560cm; 
kích thước tổng thế 110x560cm. 
-Quy cách: khung inox hộp 304 40x80x1.5mm; 
mặt bàn, quầy đá marble đen tia chớp, mặt 
trước đá marble trắng. Phía sau chia trên dưới 
18 hộc để đồ. 
 
-Quy cách:  mặt mica trong, dán decan ngược 
mặt lưng 

Việt 
Nam 

cái 
            

1,00  
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STT 
Tên thiết 

bị Quy cách/Thông số kỹ thuật 

Thương 
hiệu/ 
Xuất 

xứ 

Đơn 
vị 

 Số 
lượng   

Thiết kế màu sắc, cở chữ theo yêu cầu của chủ 
đầu tư 

B Vật tư thi công  

1 Đất sét Sử dụng để thi công phác thảo phù điêu 
Việt 
Nam 

m3 110,00   

2 Thạch cao Làm khuôn đúc thi công Composite 
Việt 
Nam 

kg 8.200,00   

3 Composite Sử dụng để thi công phác thảo phù điêu 
Việt 
Nam 

kg 1.775,00   

4 Đá granite Sử dụng để thi công phù điêu 

Suối 
Lau / 
Vũng 
Tàu 

m3 225,00   

 
(Khối lượng, cấu hình, … có thể thay đổi, điều chỉnh phù hợp với quy định) 


